
   SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TTYT HOÀI NHƠN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

       Số:        /TTHN-TMS  Tam Quan, ngày       tháng  04  năm 2026 
  V/v cung cấp thông tin về giá các 

 loại bảng biểu cho các khoa, phòng 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch vụ Quảng 

cáo, trang trí nội thất, ... 

 

 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn hiện có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp, 

lắp đặt các bảng, biểu cho các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch 

vụ Quảng cáo, trang trí nội thất, ... thực hiện cung cấp thông tin về giá, quy cách, 

kích thước, chất liệu của hàng hóa để đơn vị có cơ sở lập dự toán mua sắm, cụ thể 

như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

STT 
Tên hàng hóa và quy cách, kích thước, 

chất liệu 
ĐVT 

Số  

lượng 
Đơn giá 

  Khoa Khám bệnh       

1 

Bảng tên phòng khám 14,15,16 

Kt: 17cm x 39cm x 2 mặt 

Chất liệu: Meca dán decal 

Cái 01  

2 

Bảng lịch khám bệnh tầng 1, tầng 2 

Kt: 0,7m x 1,22m 

Chất liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp V 

xung quanh 

M2 01  

3 

Bảng các trường hợp ưu tiên khám bệnh, 

chữa bệnh  

Kích thước: 0,75m x 1,2m x 2 cái 

Chất liệu: khung + alu dán decal 

Cái 01  

4 

Decal mũi tên chỉ dẫn khu X.Quang, xét 

nghiệm, điện tim khu A & B 

Chất liệu: alu dán decal 

Kt: 80cm x 100cm 

Cái 01  

  Phòng Tổ chức - Hành chính     

1 
Decal dán lại logo Hội trường 

KT: 0,8m x 0,8m 
Tấm 01  



2 
Decal sđt đường dây nóng 

Kt: 30cm x 40cm 
Cái 01  

3 

Decal (dán lại bảng chỉ dẫn các tầng trong 

thang máy) khu B 

Kt: 40cm x 60cm 

Cái 01  

4 

Bảng chỉ dẫn khu A & khu B 

Chất liệu: alu dán decal 

Kt: 50cm x 70cm x 2 cái 

Cái 01  

5 

Decal cấm hút thuốc lá trong khuôn viên 

bệnh viện 

Kt: 20cm x 30cm 

Cái 01  

6 

Bảng sơ đồ các khoa khu A 

Kt: 0,66m x 1,1m x 5 bảng 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

7 Decal cảnh giác trộm cắp Cái 01  

8 

Bảng cẩn thận té ngã cầu thang bộ 

Kt: 50cm x 50cm 

Chất liệu: alu dán decal 

Cái 01  

9 
Decal thông báo ANTT; thông báo PCCC 

Kích thước: 30cm x 40cm 
Cái 01  

10 Bảng tên (in giấy) Cái 01  

11 
Decal "Nội quy và tiêu lệnh PCCC" 

Kt: 60cm x 40cm 
Bộ 01  

12 

Thùng phiếu 

Meca, V vàng nẹp xung quanh 

Kt: 30cm x 50cm 

Cái 01  

13 

Thông báo đã đầy xe 

Chất liệu: alu dán decal 

Kích thước: 0,25m x 0,4m 

Cái 01  

14 

Bảng tên "Vui lòng không đỗ xe trước cổng 

bệnh viện" 

Chất liệu: meca dán decal trong 

Kích thước: 30cm x 50cm 

Cái 01  

15 
Dán Decal "Nhà để xe bệnh nhân"(Kt: 0,8m x 

1m) 
M2 01  



16 
Dán Decal "Vui lòng không đỗ xe trước cổng 

bệnh viện"  (Kt: 0,4m x 1,7m) 
M2 01  

  Khoa CSSKSS và PS    01  

1 

Số giường bệnh nhân 

Kt: 12cm x 20cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

2 

Bảng tên phòng (Tầng 5 khu B) 

Kích thước: 17cm x 39cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

  Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh     

1 

Decal dán lại bảng tên khoa Khu B 

- Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh (khu 

hành chính - khu chụp X.quang,…) 

- Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh (khu 

xét nghiệm) 

Kích thước: 40cm x 240cm  x 4 tấm 

Tấm 01  

2 

Bảng tên phòng (siêu âm 1, 2, 3; X.quang 1, 

2; điện tim 1) 

Kích thước: 17cm x 39cm x2 mặt 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

3 

Bảng tên Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình 

ảnh (khu hành chính - khu chụp x.quang,…) 

làm thêm 1 mặt 

Kích thước: 40cm x 240cm 

Chất liệu: Alu dán decal 

Tấm 01  

4 

Decal dán lại bảng tên khoa Khu B (cầu 

thang bộ) 

- Khu X.quang 2, điện tim 2, siêu âm 2 

- Khu xét nghiệm 

Kt: 70cm x 120cm x 4 

Tấm 01  

5 

Bảng tên phòng (siêu âm 3, giao ban) 

Kích thước: 17cm x 39cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

6 

Bảng tia X; chú ý 

Kích thước: 50cm x 80cm 

Chất liệu: alu dán decal 

Cái 01  



7 Decal phòng siêu âm 3 (Kt: 20cm x 40cm) Cái 01  

8 

Hộp đựng phiếu 

Chất liệu: Aliminum (dán decal nơi nộp 

phiếu, nơi trả kết quả) 

Kích thước: 30cm x 35cm 

Cái 01  

  Khoa YHCT và PHCN     

1 

Số giường bệnh nhân khoa YHCT & PHCN 

Kt: 12cm x 20cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

2 

Bảng tên phòng khoa YHCT & PHCN: 8, 9, 

10, 11 

Kt: 17cm x 39cm 

Chất liệu: Meca dán decal 

Cái 01  

3 

Nội quy phòng tập PHCN khoa YHCT & 

PHCN 

Kt: 60cm x 80cm 

Chất liệu: Khung sắt + alu dán decal, Nẹp V 

Cái 01  

4 

Bảng tên phòng (phòng công nghệ trợ giúp, 

phòng điều trị vi sóng) Khoa YHCT & PHCN 

Kt: 17cm x 399cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

5 
Decal dán lại logo TTYT mới lên bảng tên 

khoa YHCT & PHCN 
Tấm 01  

6 

Bảng tên phụ trách buồng bệnh khoa YHCT 

& PHCN 

KT: 30cm x 40cm 

Chất liệu: Alu 3 lớp cao cấp 

Cái 01  

  Khoa Ngoại      

1 

Decal dán lại bảng tên Khoa ngoại và phẫu 

thuật - gây mê hồi sức (Khu B) 

Kích thước: 40cm x 240cm  x 4 tấm 

M2 01  

2 

Decal dán lại bảng tên khoa Ngoại (Cầu 

thang bộ, Khu B) 

- Khu phẫu thuật 

- Khoa ngoại và phẫu thuật; gây mê hồi sức 

Kt: 70cm x 120cm x 4 tấm 

M2 01  



3 

Bảng tổng hợp khoa ngoại & phẫu thuật - gây 

mê hồi sức 

Kích thước: 0,8m x 1,2m 

Chất liệu: decal + 6 kẹp tài liệu 

cái 01  

4 

Bảng tên phòng Phòng mổ, khoa Ngoại, tầng 

3 khu B 

Kích thước: 17cm x 39cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

  Khoa CC - HSTC và CĐ     

1 

Bảng tên phòng khoa CC- HSTC & CĐ 

Kích thước: 17cm x 39cm 

Chất liệu: meca dán decal 

Cái 01  

  Khoa Truyền nhiễm     

1 

Số giường khoa Truyền nhiễm (H001-H025, 

T001, T2) 

Chất liệu: Meca dán decal trong 

Kích thước: 12cm x 20cm 

Cái 01  

2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Giá hàng hóa trên đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, lắp đặt và bàn 

giao tại nơi sử dụng. 

- Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng đối với từng loại hàng hóa, kể từ ngày 

nghiệm thu, bàn giao hàng hóa. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên 

Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

 

 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế 

Hoài Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, tỉnh Gia 

Lai. 



5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đến hết ngày 

06/05/2026 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo đơn vị; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT, TMS.        

 

 

 

Lưu Kim Hoàng 
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